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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 26/2018/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày 28 tháng 9 năm 2018 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 
ñối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương ban hành  

kèm theo Quyết ñịnh số 05/2013/Qð-UBND ngày 20/03/2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ về chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 76/2009/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 
năm 2004 của Chính phủ về chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức và 
lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2012/Nð-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
về sửa ñổi ðiều 7 Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh ñạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan 
nhà nước, ñơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân 
và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 
12 năm 2004 của Chính phủ về chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức 
và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 204/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 
năm 2004 của Chính phủ về chế ñộ tiền lương ñối với cán bộ, công chức, viên chức và 
lực lượng vũ trang; 
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Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện chế ñộ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước 
thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 417/TTr-SNV ngày 05 
tháng 9 năm 2018. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về nâng bậc lương trước 
thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ñối với cán bộ, công 
chức, viên chức tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 05/2013/Qð-
UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, với các nội 
dung sau: 

1. Bổ sung Khoản 1 ðiều 1 như sau: 

“1. Phạm vi áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với hoạt ñộng nâng bậc lương trước thời hạn do lập 
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ñối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh”. 

2. Sửa ñổi ñiểm d Khoản 2 ðiều 1 như sau: 

“d) Người làm việc theo chế ñộ hợp ñồng lao ñộng theo Nghị ñịnh số 
68/2000/Nð-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế ñộ hợp 
ñồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, ñơn vị sự nghiệp”. 

3. Bổ sung ñiểm ñ vào Khoản 2 ðiều 1 của Quy ñịnh như sau: 

“ñ) Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy ñịnh thuộc chỉ 
tiêu biên chế ñược ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất ñặc thù 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng và quản lý hội và Quyết ñịnh số 68/2010/Qð-TTg ngày 
01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy ñịnh hội có tính chất ñặc 
thù. 

Các ñối tượng trên sau ñây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao ñộng”. 

4. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm b, ñiểm c, ñiểm d Khoản 1 ðiều 2 như sau: 

“b) ðảm bảo số người ñược nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá 
10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng trong danh sách trả 
lương của cơ quan, ñơn vị tính ñến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương 
trước thời hạn”; 
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“c) Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao ñộng căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao ñộng ñạt ñược. Khi có quyết ñịnh nâng bậc lương trước 
thời hạn thì các thành tích công tác ñược khen thưởng trước ñó không ñược tính vào 
thành tích ñược xét nâng bậc lương trước thời hạn ñối với các lần sau”; 

“d) Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập 
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh 
và không xét nâng bậc lương trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức, viên chức 
ñang bị xử lý kỷ luật hoặc ñã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, ñơn vị 
có thẩm quyền theo quy ñịnh tại Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức trong thời 
gian giữ bậc trong ngạch hoặc chức danh”. 

5. Sửa ñổi, bổ sung Khoản 2 ðiều 2 như sau: 

“2. Cấp ñộ về thành tích xuất sắc trong nâng bậc lương trước thời hạn 

Thành tích ñể xét nâng bậc lương trước thời hạn ñược xác ñịnh theo thời ñiểm 
ban hành quyết ñịnh công nhận thành tích ñạt ñược trong khoảng thời gian 06 năm 
gần nhất ñối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình ñộ ñào tạo từ cao ñẳng 
trở lên và 04 năm gần nhất ñối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình ñộ 
ñào tạo từ trung cấp trở xuống tính ñến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương 
trước thời hạn. 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng ñược xét nâng bậc lương trước 
thời hạn nếu trong thời gian giữ bậc lương lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 
nhiệm vụ ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp 
bậc lương cuối cùng trong ngạch và tính ñến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc 
lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống ñể ñược nâng bậc lương thường 
xuyên, thì ñược xem xét nâng bậc lương trước thời hạn so với thời gian quy ñịnh 
tương ứng với các mức như sau: 

a) ðược nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng ñối với cá nhân ñạt một trong 
các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi ñua sau: 

- Các loại Huân chương gồm: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí 
Minh; Huân chương ðộc lập các hạng; Huân chương Lao ñộng các hạng; Huân 
chương ðại ðoàn kết Dân tộc; Huân chương Dũng cảm; 

- Các Danh hiệu vinh dự nhà nước gồm: Anh hùng Lao ñộng; Nhà giáo nhân 
dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sỹ nhân dân; Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc ưu tú; 
Nghệ sỹ ưu tú; 

- Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; 

- Chiến sĩ Thi ñua toàn quốc; 
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- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ;  

- Chiến sĩ Thi ñua cấp tỉnh, Bộ ngành, ñoàn thể Trung ương. 

b) ðược nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng ñối với cá nhân ñạt một trong 
các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi ñua sau: 

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ, ngành, ñoàn thể Trung ương; 

- Chiến sĩ Thi ñua cơ sở. 

c) ðược nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng ñối với cá nhân ñạt một trong 
các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi ñua sau: 

- Giấy khen của Thủ trưởng sở, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Lao ñộng tiên tiến”. 

6. Sửa ñổi, bổ sung Khoản 1 ðiều 3 như sau: 

“1. Cách tính chỉ tiêu 

Căn cứ vào số cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng trong danh sách 
trả lương của cơ quan, ñơn vị thuộc chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền phân bổ 
cho cơ quan, ñơn vị hàng năm tính ñến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương 
trước thời hạn ñể làm cơ sở tính chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành 
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau: 

- Cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương, cơ quan, ñơn vị ñược xác ñịnh 
ñược 01 chỉ tiêu ñược nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 

- Cơ quan chủ quản căn cứ tổng số người trong danh sách trả lương dư ra dưới 
10 người của từng cơ quan, ñơn vị (bao gồm cả cơ quan chủ quản và các cơ quan, 
ñơn vị trực thuộc) ñể xác ñịnh bổ sung thêm số người ñược nâng bậc lương trước thời 
hạn do lập thành tích xuất sắc. Cứ mỗi 10 người thì ñược xác ñịnh thêm 01 chỉ tiêu, 
trong ñó xét ưu tiên cho các ñơn vị có dưới 10 người trong danh sách trả lương và cơ 
quan, ñơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Mỗi cơ quan, ñơn vị chỉ ñược bổ sung 
tối ña 01 chỉ tiêu. 

- Sau khi phân bổ bổ sung phần số dư (nhỏ hơn 10) còn lại ñược tính như sau: 
Nếu số dư từ 08 ñến 09 thì ñược bổ sung thêm 01 chỉ tiêu; Nếu số dư từ 04 ñến 07 thì 
trong 02 năm ñược bổ sung 01 chỉ tiêu; Nếu số dư từ 03 trở xuống thì không bổ sung 
chỉ tiêu. 

ðối với các cơ quan, ñơn vị ñơn lẻ có số biên chế trả lương từ 03 trở xuống cần 
phải trao ñổi trước với Sở Nội vụ về số lượng chỉ tiêu trước khi ñề nghị”. 
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ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Trần Thanh Liêm 
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